
STT TUỔ

I

PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3003 UXTC 10 tuần

7 2 39 2102 UBT 2 bên   

7 3 36 2022 UBT(T) 8 cm/VMC

9 4 59 3013 Sa TC độ 3 + Sa QB TT độ 2

8 5 39 1021 K CTC gđoạn IB dạng tuyến + LNM 

5 0 trong cơ TC

8 6 58 0000 K NMTC giai đoạn IA

9 7 56 ĐT UBT 7cm/VMC cắt TC

9 8 25 0000 LNMTCBT 2 bên

11 9 56 3003 UBT(T) 6 cm

11 10 42 2012 UBT(P) 10 cm/VMC

11 11 26 0000 UBT(T) 10 cm

2 12 49 2012 UBT(T) 8 cm

2 13 30 2022 UBT(T) 6 cm

2 14 22 ĐT UBT(P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 37 1011 Sa TC độ 2 + CTC dài

7 2 41 2000 NXTC dƣới niêm gây rong huyết/VMC

7 3 28 0010 UBT 2 bên   

8 4 50 0000 K NMTC giai đoạn II

8 5 46 2022 CIN 3 đã k/chóp + LNM trong cơ TC

9 6 47 1001 UXTC 12 tuần

9 7 32 1011 UXTC 14 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỸ NHI + NHÂN + THỤC TRANG

THỤC TRANG + NHÂN + VĂN

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

TH.HOÀNG.BM + NGỌC TÂN.TT

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + VĂN HẢI.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + ĐỨC HINH.TT

V.THÀNH + LỚP TT SÀN CHẬU

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

Đ.THẢO + TRUNG TIÊU.TT

D.MINH + DIỆU HIỀN + VĂN HÔI.TT

D.MINH + DIỆU HIỀN + VĂN HÔI.TT

D.MINH + VĂN HÔI.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + NGỌC TÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + NGỌC TÂN.TT

V.HÙNG + TUYẾT HẠNH.TT

MỸ NHI + LỚP TT SÀN CHẬU

MỸ NHI + HƢNG + HOÀI NAM

THỐNG + Đ.THẢO + T.XUÂN

Đ.THẢO + T.XUÂN + TRUNG TIÊU.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TÂN + M.THỊNH.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + M.PHƢƠNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

V.HÙNG + P.DUNG 2 + TUYẾT HẠNH.TT

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC + NS may ngắn DC TC cùng

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 25/07/2016 đến ngày 31/07/2016 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC tận gốc chừa 2PP

BÙI THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ TÂM

PHAN THỊ KIM QUYÊN

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH

TRỊNH THÙY PHO

NGÔ THỊ BÍCH THÚY

NGÔ THỊ BÌNH

PHẠM THỊ DUNG

PHAN THỊ KIM CHI

BN TNTC

BN TNTC

CHÂU THỊ CẨM LIÊN

ĐẶNG THỊ DIỆU HÀ

PHẠM THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ THU HÀ

PHAN ĐƢỜNG BẢO KHUYÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TIÊU THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

NGÔ THỊ THUẬT

TRƢƠNG THỊ PHƢƠNG

LÊ THỊ BÍCH PHƢỢNG

379UB

387UB

3752

3314

2210

56N

KP

2203

SHC

3763

2216

2212

57N

388UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

384UB

2201

2202

2217

PM

Ngày: 25/07/2016 

Ngày: 26/07/2016 

2207

2199

3776

2200



9 8 41 1001 UBT(P) 7 cm/VMC NS

11 9 69 3003 UBT(P) 6 cm

11 10 35 2002 UBT(T) 5 cm

11 11 24 1001 UBT(T) 6 cm

2 12 36 2002 UBT 2 bên    

2 13 27 1001 UBT(T) 9 cm

2 14 25 0000 UBT(P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 5005 UXTC 14 tuần

7 2 43 1001 UXTC dƣới thanh mạc

7 3 26 2012 UBT(T)/VMC 2 lần

8 4 52 4024 UXTC 12 tuần

8 5 40 2002 UXTC 13 tuần

8 6 43 2022 UBT(T) 6 cm

9 7 49 2012 UXTC 14 tuần

9 8 39 1021 UXTC dƣới niêm

9 9 31 0000 VS I/ ứ dịch TV(T)

11 10 43 4024 LNMTC ở BT(P) 5cm

11 11 28 ĐT UBT(T) 8 cm

11 12 23 ĐT UBT(T) 6 cm

2 13 44 2002 UBT(P) 8 cm

2 14 31 2002 UBT(P) 5 cm

2 15 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 49 1031 UXTC 12 tuần

7 2 42 1001 UXTC + UBT 2 bên/VMC

7 3 39 2012 LNMTCBT 2 bên + Adenomyosis

8 4 50 2022 LNM trong cơ TC

HƢNG + H.QUYÊN + TÂN.TT

HƢNG + H.QUYÊN + TÂN.TT

H.QUYÊN + TÂN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

ANH TUẤN + H.CƢỜNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƢỚNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƢỚNG.TT

ÁI THỤY + THỊ HƢỚNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + H.LOAN.TT

BS KHOA NS + MỸ KHANH + VĂN ĐIỆN.TT

THIÊNTHANH + TÂN.TT

M.TUYỀN + HỒNG DƢƠNG + NGỌC BÍCH.TT

M.TUYỀN + HỒNG DƢƠNG + NGỌC BÍCH.TT

M.TUYỀN + NGỌC BÍCH.TT

ANH TUẤN + THU BA + H.CƢỜNG.TT

ANH TUẤN + THU BA + H.CƢỜNG.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + H.LINH.TT

THỤC TRANG + VY.YD + THỊ MẬN.TT

THỤC TRANG + VY.YD + THỊ MẬN.TT

THỤC TRANG + THỊ MẬN.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + TÂN.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + TÂN.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

QUANG.BM + H.TRANG.TT

K.CHI.PNT + THU + TH.MINH.TT

K.CHI.PNT + THU + TH.MINH.TT

K.CHI.PNT + TH.MINH.TT

BS KHOA NS + MẬN + HỒNG NGỌC.TT

THƢƠNG.BM + THANH LOAN

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc UBT+ NX

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HẸ

PHẠM THỊ KIỀU LOAN

BN TNTC

BN TNTC

LÂM THÚY HOA

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

ĐỖ THỊ QUYÊN

TRỊNH THỊ NHẬT LAN

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN NGỌC TRÂM

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

MAI THỊ HOA LÀI

THANH THỊ THÙY DƢƠNG

THÁI THỊ EM

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

MÃ THỊ BỘ

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGÔ HUỆ ANH

NGÔ CẨM HƢỜNG

BN TNTC

BN TNTC

LƢƠNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀI

PHẠM THỊ SUM

PHẠM THỊ TÝ

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

ĐINH THỊ MAI THÙY

VŨ THỊ DUÂN

2267

2240

2249

2229

3745

3775

3773

4029

3756

2195

3686

3785

3777

3808

2173

3863

3790

2194

3709

2234

2221

2245

2237

2238

2220

2223

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/07/2016 

Ngày: 28/07/2016 



8 5 43 0000 UBT(T) 6 cm/VMC Cắt TC

8 6 30 ĐT LNMTC ở BT (T) 8 cm

9 7 46 2002 UXTC 12 tuần đa nhân

9 8 39 2002 UBT 2 bên + UXTC

9 9 24 0000 UBT(T) 5 cm

11 10 58 3003 UBT(T) 6 cm

11 11 33 1001 UBT(P) 6 cm

11 12 18 ĐT UBT(T) 6 cm

2 13 42 3003 UBT(T) 5 cm

2 14 31 3013 UBT(P) 6 cm

2 15 30 1001 UBT(P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 2022 NXTC/Rong huyết

7 2 38 ĐT LNMTC ở BT (T) 8 cm

7 3 20 0000 UBT(T) 7 cm

8 4 66 2012 UBT 2 bên/NMTC dày

8 5 39 1011 UXTC 12 tuần + Polype lòng TC

8 6 35 0000 UBT(T) 6 cm

9 7 42 2022 UXTC 12 tuần

9 8 34 3013 UBT(P) 5 cm/VMC 3 lần

9 9 41 2012 UBT 2 bên   

11 10 55 ĐT UBT(T) 6 cm

11 11 44 ĐT UBT(T) 8 cm/TC đôi

11 12 26 ĐT LNMTCBT 2 bên

2 13 47 1001 UBT(P) 6 cm

2 14 32 2022 UBT(P) 7 cm

2 15 32 2002 UBT(T) 5 cm

THU HÀ 2 + TẠLINH + T.NGHĨA.TT

THU HÀ 2 + T.NGHĨA.TT

LÊ DIỆP + THÚY PHƢỢNG + THỊ MẬN.TT

LÊ DIỆP + THỊ MẬN.TT

PHẠM TÀI + THƢ HƢƠNG + T.TRINH.TT

PHẠM TÀI + THƢ HƢƠNG + T.TRINH.TT

PHẠM TÀI + T.TRINH.TT

THU HÀ 2 + TẠLINH + T.NGHĨA.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

H.THẮM + H.DANH + TÂN.TT

H.THẮM + H.DANH + TÂN.TT

H.THẮM + TÂN.TT

LÊ DIỆP + THÚY PHƢỢNG + THỊ MẬN.TT

THANH TÂM + TR BÍCH 2 + TH.NGUYÊN.TT

THANH TÂM + TR BÍCH 2 + TH.NGUYÊN.TT

THANH TÂM + TH.NGUYÊN.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + H.VÂN.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 3 + NG.PHƢƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THỊ SAN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THỊ SAN.TT

K.HOÀNG + THỊ SAN.TT

QUANG.BM + MINH ĐỨC + LỆ HẰNG.TT

QUANG.BM + MINH ĐỨC + LỆ HẰNG.TT

QUANG.BM + LỆ HẰNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

T.NGỌC + LAM HÀ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, nếu KĐ mở bụng

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC Cắt polype + Bóc UXTC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD 

NS Cắt PP có u, KTSD

LƢU THỊ HỒNG ĐÀO

HOÀNG NGỌC AN BÌNH

VÕ THỊ MÙA

NGUYỄN THỊ THẮM

HỒ THỊ HOÀNG YẾN

TRỊNH THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THANH HIỆP

NGUYỄN THỊ THẮM

HÀ THỊ LỆ QUYÊN

NGUYỄN THỊ THỦY

HỒ THỊ BÉ

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ MINH HOÀI

NGÔ THỤY TUYẾT VÂN

NGUYỄN NGỌC QUYỀN

HUỲNH THỊ HOA

ĐOÀN THỊ HÒA

TRẦN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HẢO

PHẠM THỊ ÁI DIỄM

VÕ THỊ NGỌC OANH

LÊ THỊ HỒNG ANH

NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ NHON

TRẦN LÊ THÚY HIỀN

NGUYỄN PHƢƠNG LINH

2282

3917

3854

3853

2250

2279

2275

2274

2168

2271

KP

3870

3904

2233

3858

2269

2258

KP

2248

3850

2254

2272

2252

2257

2265

2251

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/07/2016 


